
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCCC21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 585,000

1 67DCCC20001 NGUYỄN QUỐC ANH 29/09/1998 3.8 F 6.4 C+ 5.5 C 4.2 D 2.7 F 6.4 C+ 2 30,000

2 67DCCC20022 LÊ QUANG DU 18/10/1998 8.6 A 8.7 A 6.9 C+ 5.8 C 5.6 C 5.6 C 0 0

3 67DCCC20002 TRẦN VĂN DŨNG 22/10/1998 2.4 F 8.0 B+ 7.3 B 1.8 F 5.7 C 3.7 F 3 45,000

4 67DCCC20003 PHẠM VĂN DUY 13/10/1998 4.2 D 7.0 B 7.2 B 5.2 D+ 2.8 F 6.2 C+ 1 15,000

5 67DCCC20021 NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH 04/06/1997 2.3 F 7.3 B 5.4 D+ 2.6 F 5.5 C 6.5 C+ 2 30,000

6 67DCCC20005 CAO THÀNH ĐẠT 02/12/1998 3.4 F 3.3 F 5.2 D+ 2.0 F 2.0 F 1.6 F 5 75,000

7 67DCCC20004 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/11/1998 3.4 F 6.1 C+ 5.7 C 1.9 F 2.7 F 5.5 C 3 45,000

8 67DCCC20007 VŨ VIỆT HOÀNG 03/07/1998 7.0 B 7.3 B 6.6 C+ 4.5 D 5.3 D+ 6.2 C+ 0 0

9 67DCCC20008 VŨ CẢNH KỲ 28/09/1998 2.1 F 6.3 C+ 6.3 C+ 1.1 F 1.3 F 2.1 F 4 60,000

10 67DCCC20018 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 02/08/1998 4.9 D 7.6 B 9.8 A 4.7 D 3.4 F 5.2 D+ 1 15,000

11 67DCCC20009 BÙI NGỌC LONG 30/11/1998 6.7 C+ 8.3 B+ 7.9 B 7.0 B 3.1 F 5.4 D+ 1 15,000

12 67DCCC20010 HOÀNG VĂN NAM 13/12/1997 4.1 D 3.8 F 5.5 C 2.2 F 2.5 F 0.0 F 3 45,000

13 67DCCC20020 NGUYỄN VĂN NAM 05/10/1998 0.0 F 0.0 F 0.5 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

14 67DCCC20012 ĐÀM VĂN QUANG 01/10/1994 8.0 B+ 9.5 A 9.3 A 7.6 B 6.3 C+ 8.8 A 0 0

15 67DCCC20017 BÙI MẠNH QUÂN 23/03/1998 3.7 F 6.8 C+ 4.1 D 2.3 F 2.1 F 4.8 D 3 45,000

16 67DCCC20013 TRẦN VĂN TRIỆU 29/09/1996 2.0 F 1.5 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 3 45,000

17 67DCCC20014 ĐỖ QUANG TÙNG 13/10/1998 4.2 D 6.2 C+ 5.6 C 1.6 F 2.5 F 4.0 D 2 30,000

18 67DCCC20015 ĐINH QUỐC VƯƠNG 29/10/1994 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

19 67DCCC20016 TRẦN TRỌNG XUYÊN 13/06/1998 3.9 F 3.3 F 5.9 C 3.7 F 1.8 F 2.5 F 5 75,000

D
C

1
C

B
1
1
_
T

o
á

n
 1

 

(4
)

D
C

1
C

B
4
1
_
T

o
á

n
 2

 

(2
)

D
C

1
C

B
2
1
_
V

ậ
t 

lý
 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g
 1

 (
4
)

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

S

T

T

D
C

1
C

B
2
6
_
H

o
á

 

h
ọ

c
 đ

ạ
i 

c
ư

ơ
n

g
 (

3
)

D
C

1
L

L
0

1
_
N

h
ữ

n
g

 

n
g

u
y

ê
n

 l
ý
 c

ơ
 b

ả
n

 

c
ủ

a
 C

N
 M

á
c
 -

 

D
C

1
T

T
4

2
_
T

in
 h

ọ
c

 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g
 (

3
)

Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 585,000

D
C

1
C

B
1
1
_
T

o
á

n
 1

 

(4
)

D
C

1
C

B
4
1
_
T

o
á

n
 2

 

(2
)

D
C

1
C

B
2
1
_
V

ậ
t 

lý
 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g
 1

 (
4
)

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

S

T

T

D
C

1
C

B
2
6
_
H

o
á

 

h
ọ

c
 đ

ạ
i 

c
ư

ơ
n

g
 (

3
)

D
C

1
L

L
0

1
_
N

h
ữ

n
g

 

n
g

u
y

ê
n

 l
ý
 c

ơ
 b

ả
n

 

c
ủ

a
 C

N
 M

á
c
 -

 

D
C

1
T

T
4

2
_
T

in
 h

ọ
c

 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g
 (

3
)

Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 585,000

D
C

1
C

B
1
1
_
T

o
á

n
 1

 

(4
)

D
C

1
C

B
4
1
_
T

o
á

n
 2

 

(2
)

D
C

1
C

B
2
1
_
V

ậ
t 

lý
 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g
 1

 (
4
)

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

S

T

T

D
C

1
C

B
2
6
_
H

o
á

 

h
ọ

c
 đ

ạ
i 

c
ư

ơ
n

g
 (

3
)

D
C

1
L

L
0

1
_
N

h
ữ

n
g

 

n
g

u
y

ê
n

 l
ý
 c

ơ
 b

ả
n

 

c
ủ

a
 C

N
 M

á
c
 -

 

D
C

1
T

T
4

2
_
T

in
 h

ọ
c

 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g
 (

3
)

Họ và tên


